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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA
ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại Tờ trình số 20/TTr-VP ngày 10 tháng 01 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên thuộc Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBQGUPSC,TT&TKCN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, GTVT, CT, YT, TC, 
KH&ĐT, NV, NN&PTNN, VH-TT&DL; 
TT&TT, TN&MT, NG, XD, LĐTBXH, 
GD&ĐT, KHCN;
- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên UBQG ƯPSC,TT & TKCN;
- Lưu: VT, VPUB QG ƯPSCTT&TKCN. H105.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Nguyễn Trọng Bình


 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-UBQG ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBQG ƯPSCTT&TKCN)
	STT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Cấp phê duyệt

	I
	TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP
	TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP
	TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP
	TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP
	TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP

	 
	Trực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
	Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (UBQG ƯPSCTT&TKCN)
	Cơ quan thường trực các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	 

	II
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH
	 
	 
	 

	1
	Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
	UBQG
ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Thủ tướng Chính phủ

	2
	Hoàn thiện Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần cấp quốc gia.
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Quý 1 Năm 2022
	Thủ tướng Chính phủ

	3
	Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Quý 2 Năm 2022
	Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương

	4
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải (theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg) và hướng dẫn thực hiện.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Các Bộ; Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Giao thông vận tải; các bộ có liên quan
	Năm 2022
	Thủ tướng Chính phủ

	5
	Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp bộ của Bộ Công Thương (theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu).
	Bộ Công thương
	Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	6
	Các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh.
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	III
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

	1
	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

	1.1
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Các bộ, ngành, địa phương
	Các bộ: NN&PTNN, Quốc phòng; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương
	Thường xuyên
	Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND địa phương

	1.2
	Tuyên truyền Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Quốc phòng, địa phương liên quan
	Quý 2,3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT&TKCN

	1.3
	Phối hợp với địa phương tuyên truyền, giới thiệu Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; nguy cơ, tác hại của sự cố tràn dầu; một số nội dung trong công tác ứng phó tràn dầu cơ sở.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre.
	Quý 3,4 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT&TKCN

	2
	Đào tạo
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm, cứu nạn.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải; các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2,3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2.2
	Đào tạo cán bộ chuyên ngành CHCN tại Học viện Phòng thủ dân sự Liên bang Nga
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành liên quan
	Quý 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3
	Huấn luyện
	Huấn luyện
	Huấn luyện
	Huấn luyện
	Huấn luyện

	3.1
	Huấn luyện cán bộ tham mưu mặt đất, phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường không; huấn luyện nhân viên TKCN đường không.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Giao thông vận tải; các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2,3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.2
	Huấn luyện cán bộ, chỉ huy điều hành TKCN trên biển; huấn luyện nhân viên TKCN đường biển.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Giao thông vận tải; các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2, 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.3
	Huấn luyện nâng cao điều khiển phương tiện thủy nội địa TKCN.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Giao thông vận tải; các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2, 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.4
	Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.
	Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương
	Các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2, 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.5
	Huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ hạt nhân.
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành, địa phương
	Quý 2, 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.6
	Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các Tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm.
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị cố liên quan
	Quý 2, 3 Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	3.7
	Huấn luyện 5 Đội Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tham gia hiệp định ASEAN.
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành liên quan
	Quý 2,3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3.8
	Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.
	Bộ Công an
	Các bộ, ngành, địa phương
	Năm 2022
	Bộ Công an

	3.9
	Huấn luyện Cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
	Bộ Công Thương
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ Công thương

	4
	Diễn tập
	Diễn tập
	Diễn tập
	Diễn tập
	Diễn tập

	4.1
	Diễn tập cứu hộ, cứu nạn giữa Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia do BQP Lào chủ trì.
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	4.2
	Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư.
	Bộ Công an
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ Công an

	4.3
	Diễn tập khẩn nguy sân bay tại cảng hàng không Cát Bi
	Bộ Giao thông vận tải
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an; TP Hải Phong
	Năm 2022
	Bộ Giao thông vận tải

	4 4
	Diễn tập thông tin TKCN trên biển với Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải quốc tế tại Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam.
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Quốc phòng và các Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải quốc tế
	Năm 2022
	Bộ Giao thông vận tải

	4.5
	Diễn tập ứng phó sự cố tràn vỡ đê.
	Bộ NN&PTNN
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ NN&PTNT

	4.6
	Diễn tập PCTT, ứng phó chữa cháy rừng và TKCN (02 huyện trọng điểm/01 địa bàn Quân khu)
	BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố
	Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh; các huyện tổ chức diễn tập
	Quý 2, 3 Năm 2022
	Chủ tịch UBND tỉnh

	5
	Hội thao
	Hội thao
	Hội thao
	Hội thao
	Hội thao

	5.1
	Tham gia Hội thao Quân sự quốc tế về cứu hộ, cứu nạn năm 2022 (Armygames - 2022).
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan
	Quý 3 Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	5.2
	Hội thao cấp cứu Mỏ.
	Bộ Công Thương
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ Công thương

	6
	Biên soạn tài liệu
	 
	 
	 
	 

	 
	Biên soạn tài liệu và triển khai lồng ghép, tích hợp kiến thức, kỹ năng phòng và ứng phó sự cố, thiên tai vào chương trình các cấp học hoặc hoạt, động ngoại khóa cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sinh viên, học sinh bảo đảm phù hợp với lứa tuổi và đặc thù thiên tai vùng miền.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	IV
	ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN

	 
	Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP; Quyết định 1041/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài.
	Các bộ, ngành, địa phương
	Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
	Năm 2022
	Thủ tướng Chính phủ; Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương

	V
	HỢP TÁC QUỐC TẾ
	HỢP TÁC QUỐC TẾ
	HỢP TÁC QUỐC TẾ
	HỢP TÁC QUỐC TẾ
	HỢP TÁC QUỐC TẾ

	1
	Đoàn vào
	Đoàn vào
	Đoàn vào
	Đoàn vào
	Đoàn vào

	1.1
	Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ thống nhất về Kế hoạch hoạt động trao đổi chuyên môn Quản lý thảm họa năm 2022 (DMEA).
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan
	Quý 1 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	1.2
	Đoàn Hoa kỳ tham gia hoạt động DMEA.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan
	Quý 2 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	1.3
	Đoàn Lào, Campuchia họp thống nhất các nội dung chuẩn bị cho diễn tập cứu hộ, cứu nạn giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
	Bộ Quốc phòng
	Các bộ, ngành liên quan
	Quý 1, 2 Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	2.
	Đoàn ra
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đoàn đi Hoa Kỳ họp Đối thoại Chương trình Đối tác Bang (SPP) với lực lượng Vệ binh Bang Oregon/Hoa kỳ.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, liên quan
	Quý 4 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2.2
	Đoàn cán bộ học viên đi đào tạo dài hạn về cứu hộ, cứu nạn tại Học viện Phòng thủ dân sự Liên bang Nga.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng
	Quý 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2.3
	Đoàn đi nghiên cứu mô hình tổ chức Phòng thủ dân sự của Liên bang Nga.
	UBQG ƯPSCTT &TKCN
	Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các bộ, liên quan
	Quý 4 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2.4
	Đoàn đi Singapore trao đổi kinh nghiệm về chia sẻ thông tin liên lạc và khả năng hợp tác về ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo khu vực (RHCC) của Singapore.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ ngoại giao, các bộ, ngành liên quan
	Quý 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2.5
	Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đi Lào tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ ngoại giao
	Quý 2 Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	2.6
	Đoàn đi Trung Quốc nghiên cứu học tập kinh nghiệm công tác phòng thủ dân sự, ứng phó động đất, sóng thần.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ ngoại giao, Bộ Nội vụ
	Quý 3 Năm 2022
	Bộ Quốc phòng

	2.7
	Đàm phán thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam - Trung Quốc.
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan
	Năm 2022
	Bộ Ngoại giao

	VI
	CÔNG TÁC KIỂM TRA
	CÔNG TÁC KIỂM TRA
	CÔNG TÁC KIỂM TRA
	CÔNG TÁC KIỂM TRA
	CÔNG TÁC KIỂM TRA

	 
	Kiểm tra kiện toàn hệ thống tổ chức, các kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác huấn luyện, diễn tập theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ; Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách kiêm nhiệm.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Các bộ: Quốc phòng; Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan.
	Quý 2, 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	VII
	HỘI NGHỊ
	HỘI NGHỊ
	HỘI NGHỊ
	HỘI NGHỊ
	 

	1
	Hội nghị Thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
	UBQG ƯPSCTT&TKCN
	Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan
	Quý 1 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	2
	Hội nghị Tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023.
	UBQG ƯPSCTT &TKCN
	Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan
	Quý 4 Năm 2022 (hoặc Quý 1 Năm 2023)
	UBQG ƯPSCTT &TKCN

	3
	Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.
	UBQG ƯPSCTT &TKCN
	Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan
	Quý 3 Năm 2022
	UBQG ƯPSCTT &TKCN


 
